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BÀI THAM LUẬN
Đầu tư các dự án trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

theo phương thức đối tác công tư quy định tại

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội
              
Đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa và thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy các giá trị         truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từng bước nâng cao mức hưởng thụ và            sáng tạo văn hóa trong Nhân dân, nâng cao sức khỏe và thành tích thi đấu         thể thao trên trường quốc tế.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác       công tư tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015,           Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ,         Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan xúc tiến mời gọi đầu tư xây dựng, phát triển các thiết chế văn hóa và thể thao theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partnership – gọi tắt là PPP). Các dự án của Ngành Văn hóa và Thể thao đang trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn chỉnh trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Tuy nhiên, tất cả dự án của Ngành đều dừng thực hiện do Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Điều 4 – lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án)        không cho phép các dự án mới thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao được áp dụng thực hiện. 

Hiện trạng cơ sở vật chất của ngành văn hóa và thể thao thành phố đã xuống cấp, trang thiết bị tập luyện biểu diễn và thi đấu cần được đầu tư,        nâng cấp, xây dựng mới. Nhiều dự án công trình văn hóa, thể thao chuyên nghiệp như Nhà hát, Trung tâm văn hóa thành phố, Khu liên hợp thể dục thể thao…chưa được đầu tư mới, đúng mức. Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế         văn hóa, thể thao cơ sở thuộc ngành văn hóa, thể thao quản lý và ngoài công lập phát triển rất lớn mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Trong Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 cũng có nêu “Trong các Thành phố lớn trực thuộc Trung ương, các công trình thể dục, thể thao tính trên đầu người dân cao nhất ở Hà Nội và thấp nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” Tổng Bí thư                           Nguyễn Phú Trọng đã xác định rất rõ mối quan hệ giữa phát triển lĩnh vực            văn hóa với các lĩnh vực khác rằng: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội“, điều này đã được khẳng định xuyên suốt qua các kỳ            Đại hội Đảng.

Trước yêu cầu thực tiễn đổi mới, hội nhập quốc tế, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và thể thao không chỉ đơn thuần là những công trình nhỏ lẻ, mà phải xứng tầm là cụm công trình, khu liên hợp đa năng, hiện đại để tích hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ vui chơi, giải trí, quảng bá phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, kích cầu đầu tư, phát triển du lịch… nên cần được đầu tư đúng mức với nguồn ngân sách rất lớn mới đảm bảo được yêu cầu phát triển toàn diện của thời đại. Trong khi nguồn ngân sách thành phố còn hạn chế, việc mời gọi xã hội hóa để cùng chung tay, góp sức xây dựng và phát triển thành phố nói chung và ngành văn hóa và thể thao nói riêng đã được được Đảng, Nhà nước khuyến khích thực hiện tại: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, XI; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ cở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường…
Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì các dự án mới thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao không được áp dụng thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện xã hội hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao đã được Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện tại các nội dung nêu trên. Từ yêu cầu thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua nghiên cứu Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24 tháng 11              năm 2021“… Nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa…”; ngành văn hóa và thể thao thành phố đã nghiên cứu các quy định, các chủ trương, chính sách phù hợp làm cơ sở đề xuất cơ chế đặc thù để Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn và lan tỏa tích cực để đầu tư phát triển ngành trong thời gian tới. 
Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình các cơ quan thẩm quyền cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án thể thao và văn hóa nhằm khai thác tốt nguồn lực xã hội hóa để xây dựng và phát triển ngành văn hóa và thể thao thành phố phát triển bền vững, mang tầm cao mới. Trong quá trình nghiên cứu, lập dự án, các cơ quan chuyên môn của thành phố rà soát, xem xét kỹ các quy định nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng đúng quy định, hiệu quả.
Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển        Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó tại khoản 5 Điều 4 quy định: “…Thành phố được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa…” đã mở ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố trong thời gian tới.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao là một xu thế tất yếu của giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng sâu rộng, với sự dịch chuyển ngày càng năng động của các nguồn vốn giữa các thành phần kinh tế khác nhau.     Đặc biệt là sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngành văn hóa và thể thao đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 là một minh chứng cho việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng.

Sự cần thiết của đầu tư PPP trong văn hóa và thể thao đã được thực tiễn của các quốc gia trên thế giới chứng minh, cho thấy rõ văn hóa và thể thao là một ngành kinh tế trọng điểm, tạo nhiều nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều vào GDP của quốc gia và phát triển du lịch. Ví dụ như:             Tại Vương quốc Anh văn hóa đóng góp 5,5% tổng giá trị gia tăng ròng của quốc gia, các sân vận động của các câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United, Chelsea, Arsenal…đều thuộc quyền sở hữu tư nhân và đóng góp của giải Ngoại hạng Anh cho GDP nước này vào khoảng 10%/năm, có nghĩa rằng việc thu hút đầu tư từ các nguồn kinh tế ngoài ngân sách mang lại một lợi ích rất lớn cho quốc gia; tại nước Pháp ngành văn hóa thu hút đến 400 ngàn lao động, chiếm 8,5% năng lực sản xuất và 4% lao động của khu vực dịch vụ; Tại Nhật Bản doanh thu của ngành văn hóa chiếm khoảng 7% doanh thu nền kinh tế và thu hút khoảng 5% nhân công lao động trên toàn quốc; Đóng góp của văn hóa ở Hàn Quốc cho GDP đạt hơn 6%; tại Singapore là 3,2% GDP và tại Trung Quốc giá trị đóng góp của ngành chiếm khoảng 4,14% GDP…

Quan hệ đối tác PPP ngày càng được coi là một các tiếp cận sáng tạo để cung cấp dịch vụ văn hóa và thể thao cho tất cả mọi người, giảm chi phí, cải thiện chất lượng, tăng cường sự tham gia và chia sẻ rủi ro và lợi ích song cũng tiềm ẩn những thách thức và nguy cơ, vì vậy mối quan hệ này đòi hỏi phải được đánh giá, giám sát kỹ lưỡng và kiểm soát hiệu quả.
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15, xây dựng phát triển cơ sở vật chất của ngành, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 quy định về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu cho các dự án PPP. Theo đó, đối với các thiết chế thể thao và văn hóa do Thành phố quản lý, quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng trở lên; đối với các thiết chế thể thao và văn hóa do quận huyện, thành phố Thủ Đức quản lý, quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương mời gọi xã hội hóa đầu tư các nhà văn hóa, sân vận động, hồ bơi…phục vụ phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, phục vụ người dân tập luyện nâng cao sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang rà soát, đề xuất danh mục các dự án để kêu gọi PPP, đến nay, dự kiến có 40 dự án. Trong đó, có 23 dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết 181/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn của ngành như: các dự án tại Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, các dự án tại Khu Trường đua Phú Thọ, Trung tâm Văn hóa thành phố, Nhà hát               Bến Thành…Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, tiếp tục phối hợp với các sở ngành, quận huyện rà soát hoàn thiện để trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục các dự án PPP còn lại làm cơ sở để mời gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển cơ sở vật chất của ngành. Việc Thành phố   Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm ngân sách Thành phố.
Với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của ngành văn hóa thể thao Thành phố, đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Trên cơ sở phát huy những kinh nghiệm và tiềm năng, tầm quan trọng ngày càng cao của văn hóa và thể thao đối với sự phát triển của xã hội. Ngành văn hóa và thể thao Thành phố tin tưởng rằng, việc kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực văn hóa và thể thao sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung văn hoá phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao là hạt nhân của vùng Đông Nam Bộ là nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế./.
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